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BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH 37 TUẦN
1. Thực hiện PPCT của bộ 35 tuần.

2. Thực hiện theo công vă hướng dẫn của PGD, trường thcs Thượng Quận có kế hoạch giãn PPCT dạy học theo kế hoạch 37 tuần năm học 2015 – 2016 như sau:
	Khối
	Môn
	Tách, thêm tiết theo khung 35 tuần của Bộ giáo dục

	
	
	Học kì I
	Học kì II

	6
	Số học
	Tách tiết 53, 54 => 53,54,55
	Tách tiết 67,68 => 67,68,69

	
	
	
	Tách tiết  93,94=> 93,94,95

	
	
	
	Tách tiết  109,110=> 109,110,111

	
	Hình học
	Tách tiết 13 => 13,14
	Tách tiết  28=> 28,29

	
	Vật lí
	
	Tách tiết 34 => 34,35

	
	Sinh học
	
	Tách tiết 62 => 62,63

	
	
	
	Tách tiết 70 => 71, 72

	
	Công nghệ
	
	Tách tiết 61 => 61,62

	
	
	
	Tách tiết  66=> 67, 68

	
	Thể dục
	
	Tách tiết  68=> 68,69

	
	
	
	Tách tiết  70 => 71,72 

	
	Mỹ thuật
	
	Tách tiết  35=> 35,36

	
	Tin học
	
	Tách tiết 51 => 51,52

	
	
	
	Tách tiết  68 => 69,70

	
	GDCD
	
	Tách tiết 33=>33,34

	
	Âm nhạc
	
	Tách tiết 35 => 35,36

	
	Ngữ văn
	Tách tiết 19 => 19,20

Tách tiết 40 => 41,42


	Tách tiết 76 => 78,79

Tách tiết 95 => 98,99

Tách tiết 102=> 105,106

Tách tiết 108 => 112,113

	
	Lịch sử
	
	Tách tiết 33 => 33,34

	
	Địa lí
	
	Tách tiết 22=> 22.23

	
	Tiếng anh
	
	Thêm tiết 94: Ôn tập

Tách tiết 103=>104,105

Thêm tiết 106: Spcken test


	7
	Đại số
	Tách tiết 36, 37=> 36,37, 38
	Tách tiết 66=> 66,67

	
	
	
	Tách tiết  68,69=> 68,69,70

	
	Hình học
	Tách tiết 30, 31 => 30,31,32
	Tách tiết 66,67 =>66,67,68 

	
	
	
	Tách tiết 70,71 =>70,71,72 

	
	Vật lí
	
	Tách tiết 34 => 34, 35

	
	Sinh học
	
	Tách tiết 61 => 61,62

	
	
	
	Tách tiết 69 => 70, 71

	
	Công nghệ
	
	Tách tiết  50=> 50,51

	
	
	
	Tách tiết 52 => 53,54

	
	Thể dục
	
	Tách tiết  68=> 68,69

	
	
	
	Tách tiết  70 => 71,72 

	
	Mỹ thuật
	
	Tách tiết  35=> 35,36

	
	TC Toán
	
	Tách tiết 35 =>35,36

	
	GDCD
	
	Tách tiết 33=>33,34

	
	Âm nhạc
	
	Tách tiết 35 => 35,36

	
	TC Văn
	
	Tách tiết 34=>34,35

	
	Ngữ văn
	Tách tiết 62=> 62,63

Tách tiết 68=> 69,70


	Tách tiết 121=> 123,124

Tách tiết 122=> 125,126

Tách tiết 128=> 132,133

Tách tiết 139=> 144,145

	
	Lịch sử
	
	Tách tiết 69 => 68, 69

Tách tiết 71 => 72,73

	
	Địa lí
	
	Tách tiết 64=> 64,65

Tách tiết 67=> 68,69


	8
	Đại số
	Tách tiết 37 => 37,38
	Tách tiết 55 => 55,56

	
	
	
	Tách tiết 68,69 => 68,69,70

	
	Hình học
	Tách tiết 31 => 31,32
	Tách tiết 54 => 54,55

	
	
	
	Tách tiết  70,71=> 70,71,72 

	
	Vật lí
	
	Tách tiết 34 => 34, 35

	
	Sinh học
	
	Tách tiết 66 => 66,67

	
	
	
	Tách tiết 70 => 71,72

	
	Hóa học
	
	Tách tiết 39 => 39,40

	
	
	
	Tách tiết  67=> 68, 69

	
	Công nghệ
	
	Tách tiết  51=> 51, 52

	
	Thể dục
	
	Tách tiết  68=> 68,69

	
	
	
	Tách tiết  70 => 71,72 

	
	Mỹ thuật
	
	Tách tiết  35=> 35,36

	
	GDCD
	
	Tách tiết 33=>33,34

	
	TC Toán
	
	Tách tiết 35 =>35,36

	
	Âm nhạc
	
	Tách tiết 35 => 35,35

	
	TC Văn
	
	Tách tiết 33 =>33,34

	
	Ngữ văn
	Tách tiết 45=> 45,46

Tách tiết 62 => 63,64
	Tách tiết 77 => 79,80

Tách tiết 124 => 127,128

Tách tiết 127 => 131,132

Tách tiết 134 => 139,140

	
	Lịch sử
	
	Tách tiết 51 => 51, 52

	
	Địa lí
	
	Tách tiết 40 => 41, 42

Tách tiết 44 => 45, 46

	
	Tiếng anh
	
	T¸ch tiÕt 56 =>  56,57

T¸ch tiÕt 61 =>  62,63

T¸ch tiÕt 87 =>  89,90 


	9
	Đại số
	Tách tiết 37 => 37,38
	Tách tiết 45,46 => 45,46,47

	
	
	
	Tách tiết 67,68,69 => 67,68,69,70

	
	Hình học
	Tách tiết 30, 31 => 30,31,32
	Tách tiết 56,57 => 56,57,58

	
	
	
	Tách tiết 69,70,71 =>69,70,71,72 

	
	Vật lí
	
	Tách tiết 53 => 53,54

	
	
	
	Tách tiết 70 => 71,72

	
	Sinh học
	
	Tách tiết 62 => 63,64

	
	
	
	Tách tiết 70 => 71,72

	
	Hóa học
	
	Tách tiết 43 => 44,45

	
	
	
	Tách tiết 67 => 68, 69

	
	Công nghệ
	
	Tách tiết  31=> 31, 32

	
	Thể dục
	
	Tách tiết  68=> 68,69

	
	
	
	Tách tiết  70 => 71,72 

	
	TC Toán
	
	Tách tiết 35 =>35,36

	
	GDCD
	
	Tách tiết 33=> 33,34

	
	Âm nhạc
	
	Tách tiết 18=> 18,19

	
	TC Văn
	
	Tách tiết 35 =>35,36

	
	Ngữ văn
	Tách tiết 45 => 45,46

Tách tiết 88 => 89,90
	Tách tiết 100 => 102,103

Tách tiết 130=> 132,133

Tách tiết 141=> 144,145

Tách tiết 148=> 152,153

Tách tiết 162=> 168,169

	
	Lịch sử
	
	Tách tiết 34,35 => 34,35,36

Tách tiết 51=> 53,54

	
	Địa lí
	
	Thêm tiết 54: trả bài KTHKII

	
	Tiếng anh
	Tách tiết 16 => 16, 17
	T¸ch tiÕt 43 =>43,44

T¸ch tiÕt 50 =>51,52
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